
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

BỆNH VIỆN ĐKTP HÀ TĨNH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 511/QĐ-BVĐKTP Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Gói thầu: Mua sắm vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng dịch vụ 

năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, (Tổng số 26 mặt hàng, 

cụ thể: Nhóm 1: 12 mặt hàng, nhóm 2: 01 mặt hàng, nhóm 4: 07 mặt hàng, 

nhóm 5: 06 mặt hàng)  

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính phủ về về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021 của Chính phủ; 

 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tàichính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm 

y tế; 

 Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y 

tế công lập; 

 Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 

thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

 Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;Căn cứ Thông tư 



số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; 

 Căn cứ Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh; 

 Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc 

tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

 Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh;  

Căn cứ Quyết định số: 1303/QĐ-UBND ngày 08/06/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vắc xin phục vụ 

công tác tiêm chủng dịch vụ năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà 

Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định Số:  375/QĐ-BVĐKTP ngày 24/07/2023 của Bệnh viện 

Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua 

sắm vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng dịch vụ năm 2023 tại Bệnh viện Đa 

khoa thành phố Hà Tĩnh, (Tổng số 26 mặt hàng, cụ thể: Nhóm 1: 12 mặt hàng, 

nhóm 2: 01 mặt hàng, nhóm 4: 07 mặt hàng, nhóm 5: 06 mặt hàng); 

Căn cứ báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu  Số: 41/BCĐG ngày 29 tháng 8 

năm 2023; Tờ trình Số: 41/Ttr-PDKQLCNT ngày ngày 6 tháng 9 năm 2023 về 

việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và 

xây dựng Châu Anh; Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Số: 

45/BCTĐ-KQLCNT ngày 25/09/2023 của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 

Nguyễn Ánh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu: Mua sắm 

vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng dịch vụ năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa 

thành phố Hà Tĩnh, (Tổng số 26 mặt hàng, cụ thể: Nhóm 1: 12 mặt hàng, nhóm 

2: 01 mặt hàng, nhóm 4: 07 mặt hàng, nhóm 5: 06 mặt hàng) với những nội 

dung sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Danh sách phụ lục I, II, III kèm theo (Tên 

nhà thầu; tên thuốc, số lượng, đơn giá, thành tiền) 

Tổng số nhà thầu: 02 nhà thầu, Tổng số mặt hàng trúng thầu 09, Tổng số 

mặt hàng không lựa chọn được nhà thầu 17. 

2. Tổng giá trị trúng thầu: 1.407.520.450 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ bốn 

trăm lẻ bảy triệu năm trăm hai mươi ngàn bốn trăm năm mươi đồng.) 

3. Tổng giá trị không lựa chọn được nhà thầu: 305.845.285 đồng 

(Bằng chữ: Ba trăm lẻ năm triệu tám trăm bốn mươi lăm ngàn hai trăm tám 

mươi lăm đồng.) 



4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

5. Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu 

hợp pháp khác của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh (không bao gồm 

nguồn quỹ bảo hiểm y tế) 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 

Điều 2. Đơn vị trúng thầu có trách nhiệm thực hiện các điều trên và các 

cam kết trong Hồ sơ dự thầu, hoàn thiện Hợp đồng, ký kết hợp đồng với Bệnh 

viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh theo các quy định hiện hành của Nhà nước.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Phòng Tài chính kế toán, phòng TCHC, và các tập thể, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT; KD. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

   Trần Nguyên Phú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC I – Kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Gói thầu: Mua sắm vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng dịch vụ 

năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, (Tổng số 26 mặt hàng, 

cụ thể: Nhóm 1: 12 mặt hàng, nhóm 2: 01 mặt hàng, nhóm 4: 07 mặt hàng, 

nhóm 5: 06 mặt hàng)  

(Kèm theo Quyết định Số: 511/QĐ-BVĐKTP  ngày 27 tháng 9 năm 2023 của 

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh) 

 

STT Tên nhà thầu Địa chỉ Số mặt 

hàng 

trúng thầu 

Giá trị trúng 

thầu 

1 Công ty cổ phần 

dược phẩm thiết bị 

Y tế Hà Nội 

Số 02 Hàng Bài, phường 

Tràng Tiền Quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 

03 623.850.000 

2 Công ty TNHH Một 

thành viên Dược liệu 

TW2 

Số 94 phố Thuỵ Khuê, 

phường Thuỵ Khuê, Quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

06 783.670.450 

Tổng cộng giá trị trúng thầu (09 mặt hàng) 1.407.520.450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC II – Kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Gói thầu: Mua sắm vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng dịch vụ năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà 

Tĩnh, (Tổng số 26 mặt hàng, cụ thể: Nhóm 1: 12 mặt hàng, nhóm 2: 01 mặt hàng, nhóm 4: 07 mặt hàng, nhóm 5: 06 mặt 

hàng)  

(Kèm theo Quyết định Số: 511/QĐ-BVĐKTP  ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh) 

 

STT 

Mã 

thuốc Tên 

thuốc 

Hãng sản 

xuất 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dung 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

TCK

T 

ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

I Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2 (Tổng cộng 05 mặt hàng) 783.670.450 

1 
VX-

05 
Rotarix 

CSSX: Bỉ ; 

CSXX: Bỉ 

Mỗi liều 1,5ml chứa 

Rotavirus ở người 

sống giảm độc lực, 

chủng RIX4414 ≥ 

106.0 CCID50 

≥ 106.0 CCID50 Uống 

Hỗn 

dịch 

uống 

Hộp 1 

ống  x 

1,5ml 

1 Ống 150 700.719 105.107.850 

2 
VX-

09 

Infanrix 

Hexa 

CSSX: Pháp ; 

CSXX: Bỉ 

Sau khi hoàn nguyên 

01 liều (0,5ml) chứa: 

Giải độc tố bạch hầu 

≥ 30IU; Giải độc tố 

uốn ván ≥ 40IU; Các 

kháng nguyên 

Bordetella pertussis 

gồm giải độc tố ho 

gà 25mcg và ngưng 

kết tố hồng cầu dạng 

sợi 25mcg và 

Pertactin 8mcg; 

Kháng nguyên bề 

mặt virus viêm gan 

≥ 30 IU; ≥ 40 IU; 25 

mcg; 25 mcg; 8 mcg; 

10mcg; 40 DU; 8 DU; 

32 DU; 10mcg cộng 

hợp với 25mcg giải 

độc tố uốn ván 

Tiêm 

bắp 

Bột 

đông 

khô 

Hib và 

hỗn 

dịch 

(DTPa

-HBV-

IPV) 

để pha 

hỗn 

dịch 

tiêm 

Hộp 

chứa 1 

bơm 

tiêm 

đóng 

sẵn 

DTPa- 

HBV-

IPV, 1 

lọ bột 

đông 

khô 

Hib và 

2 kim 

1 Liều 320 864.000 276.480.000 



STT 

Mã 

thuốc Tên 

thuốc 

Hãng sản 

xuất 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dung 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

TCK

T 

ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

B 10mcg; Virus bại 

liệt týp 1 bất hoạt 

(chủng Mahoney) 

40DU; Virus bại liệt 

týp 2 bất hoạt 

(chủng MEF-1) 

8DU; Virus bại liệt 

týp 3 bất hoạt 

(chủng Saukett) 

32DU; 

Polysaccharide của 

Haemophilus 

influenza týp b 

10mcg cộng hợp với 

25mcg giải độc tố 

uốn ván như protein 

chất mang 

tiêm 

3 
VX-

12 
Varilrix 

Nhà sản xuất 

dạng bào chế 

vắc xin: Mỹ; 

Cơ sở sản xuất 

ống dung môi: 

Bỉ / Pháp; Cơ 

sở đóng gói: 

Bỉ; Cơ sở xuất 

xưởng: Bỉ 

Virus thủy đậu sống 

giảm độc lực (chủng 

OKA) ≥ 103,3 PFU 

≥ 103,3 PFU 

Tiêm 

dưới 

da 

Bột 

đông 

khô và 

dung 

dịch 

pha 

tiêm 

Hộp 1 

lọ vắc 

xin 

đông 

khô, 1 

bơm 

tiêm 

đóng 

sẵn 

dung 

môi 

hoàn 

nguyê

n 

(0,5ml

5 Hộp 50 764.000 38.200.000 



STT 

Mã 

thuốc Tên 

thuốc 

Hãng sản 

xuất 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dung 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

TCK

T 

ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

) và 2 

kim 

tiêm 

4 
VX-

18 

Synflori

x 

CSSX và đóng 

gói: Pháp; 

Chứng nhận 

xuất xưởng: Bỉ 

Một liều (0,5ml) 

chứa 1 mcg 

polysaccharide của 

các týp huyết thanh 

11,2, 51,2, 6B1,2, 

7F1,2, 9V1,2, 141,2,  

23F1,2 và 3 mcg của 

các týp huyết thanh 

41,2, 18C1,3, 

19F1,4 

1mcg 3mcg 
Tiêm 

bắp 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

Hộp 

chứa 1 

bơm 

tiêm 

đóng 

sẵn 1 

liều 

(0,5ml

) vắc 

xin và 

1 kim 

tiêm 

1 Liều 360 829.900 298.764.000 

5 
VX-

19 
Gardasil 

CSSX: Mỹ, 

đóng gói: Hà 

Lan 

Vắc xin tái tổ hợp tứ 

giá phòng vi rút 

HPV ở người týp 6, 

11,16,18. Mỗi liều 

0,5ml chứa 20mcg 

protein L1 HPV6 ; 

40mcg protein L1 

HPV11; 40mcg 

protein L1 HPV 16; 

20mcg protein L1 

HPV18 

0.5ml 
Tiêm 

bắp 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

Hộp 1 

lọ, 10 

lọ x 

0,5ml 

1 Lọ 36 1.509.600 54.345.600 

II Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội (Tổng cộng 03 mặt hàng) 623.850.000 

1 
VX-

08 

Hexaxi

m 
Sanofi Pasteur  

Mỗi liều 0,5ml chứa: 

Giải độc tố bạch 

Mỗi liều 0,5ml chứa: 

Giải độc tố bạch hầu: 

Tiêm 

bắp 

Hỗn 

dịch 

Hộp 1 

bơm 
1 

Bơm 

tiêm  
500 865.200 432.600.000 



STT 

Mã 

thuốc Tên 

thuốc 

Hãng sản 

xuất 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dung 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

TCK

T 

ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

hầu: không dưới  20 

IU; Giải độc tố uốn 

ván: không dưới 40 

IU; Kháng nguyên 

Bordetella pertussis: 

Giải độc tố ho gà 

(PT): 25mcg, Ngưng 

kết tố hồng cầu dạng 

sợi (FHA): 25mcg; 

Virus bại liệt (bất 

hoạt): Týp 1 

(Mahoney): 40 đơn 

vị kháng nguyên D, 

Týp 2 (MEF-1): 8 

đơn vị kháng 

nguyên D, Týp 3 

(Saukett): 32 đơn vị 

kháng nguyên D; 

Kháng nguyên bề 

mặt viêm gan B: 

10mcg; 

Polysaccharide của 

Haemophilus 

influenzae týp b 

(Polyribosylribitol 

Phosphate): 12mcg 

cộng hợp với protein 

uốn ván 22-36 mcg.  

không dưới  20 IU; 

Giải độc tố uốn ván: 

không dưới 40 IU; 

Kháng nguyên 

Bordetella pertussis: 

Giải độc tố ho gà (PT): 

25mcg, Ngưng kết tố 

hồng cầu dạng sợi 

(FHA): 25mcg; Virus 

bại liệt (bất hoạt): Týp 

1 (Mahoney): 40 đơn 

vị kháng nguyên D, 

Týp 2 (MEF-1): 8 đơn 

vị kháng nguyên D, 

Týp 3 (Saukett): 32 

đơn vị kháng nguyên 

D; Kháng nguyên bề 

mặt viêm gan B: 

10mcg; Polysaccharide 

của Haemophilus 

influenzae týp b 

(Polyribosylribitol 

Phosphate): 12mcg 

cộng hợp với protein 

uốn ván 22-36 mcg. 

tiêm tiêm 

nạp 

sẵn 1 

liều 

(0,5 

ml) và 

02 kim 

tiêm 

2 
VX-

11 

Vaxigrip 

Tetra 

Cơ sở sản 

xuất: 

• Cơ sở sản 

xuất: 

Mỗi 0,5 ml vắc xin 

(dạng mảnh, bất 

hoạt) chứa: 

A/Brisbane/02/2018 

Mỗi 0,5 ml vắc xin 

(dạng mảnh, bất hoạt) 

chứa: 

A/Brisbane/02/2018 

Tiêm 

bắp 

hay 

tiêm 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

Hộp 

01 

bơm 

tiêm 

1 
Bơm 

Tiêm 
650 270.000 175.500.000 



STT 

Mã 

thuốc Tên 

thuốc 

Hãng sản 

xuất 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dung 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

TCK

T 

ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

- Sanofi 

Pasteur (địa 

chỉ: Parc 

Industriel 

d’Incarville, 

27100 Val de 

Reuil, Pháp). 

• Cơ sở xuất 

xưởng: 

- Sanofi 

Pasteur (địa 

chỉ: 1541 

avenue Marcel 

Mérieux, 

69280 Marcy 

L’Etoile, 

Pháp). 

- Sanofi 

Pasteur (địa 

chỉ: Parc 

Industriel 

d’Incarville, 

27100 Val de 

Reuil, Pháp). 

• Cơ sở đóng 

ống: 

- Sanofi 

Pasteur (địa 

chỉ: Parc 

Industriel 

d’Incarville, 

27100 Val de 

(H1N1)pdm09 – sử 

dụng chủng tương 

đương 

(A/Brisbane/02/201

8, IVR-190) 15 

micrograms HA; 

A/South 

Australia/34/2019 

(H3N2) – sử dụng 

chủng tương đương 

(A/South 

Australia/34/2019, 

IVR-197) 15 

micrograms HA; 

B/Washington/02/20

19 – sử dụng chủng 

tương đương 

(B/Washington/02/2

019, chủng hoang 

dã) 15 micrograms 

HA;  

B/Phuket/3073/2013 

– sử dụng chủng 

tương đương 

(B/Phuket/3073/201

3, chủng hoang dã) 

15 micrograms HA. 

(H1N1)pdm09 – sử 

dụng chủng tương 

đương 

(A/Brisbane/02/2018, 

IVR-190) 15 

micrograms HA; 

A/South 

Australia/34/2019 

(H3N2) – sử dụng 

chủng tương đương 

(A/South 

Australia/34/2019, 

IVR-197) 15 

micrograms HA; 

B/Washington/02/2019 

– sử dụng chủng tương 

đương 

(B/Washington/02/201

9, chủng hoang dã) 15 

micrograms HA;  

B/Phuket/3073/2013 – 

sử dụng chủng tương 

đương 

(B/Phuket/3073/2013, 

chủng hoang dã) 15 

micrograms HA. 

dưới 

da 

nạp 

sẵn 1 

liều 

0,5 ml 



STT 

Mã 

thuốc Tên 

thuốc 

Hãng sản 

xuất 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dung 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

TCK

T 

ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

Reuil, Pháp). 

- Sanofi 

Winthrop 

Industrie (địa 

chỉ: 1051 

boulevard 

Industriel, LE 

TRAIT, 

76580, Pháp). 

• Cơ sở đóng 

gói thứ cấp: 

- Sanofi 

Pasteur (địa 

chỉ: 1541 

avenue Marcel 

Mérieux, 

69280 Marcy 

L’Etoile, 

Pháp). 

- Sanofi 

Pasteur (địa 

chỉ: Parc 

Industriel 

d’Incarville, 

27100 Val de 

Reuil, Pháp). 

- Sanofi 

Winthrop 

Industrie (địa 

chỉ: 1051 

boulevard 

Industriel, LE 



STT 

Mã 

thuốc Tên 

thuốc 

Hãng sản 

xuất 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dung 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

TCK

T 

ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

TRAIT, 

76580, Pháp). 

3 
VX-

23 

Menactr

a 

Sanofi Pasteur 

Inc. 

Mỗi liều 0,5ml chứa:  

- Polysaccharide 

Não mô cầu (nhóm 

huyết thanh A) (đơn 

giá cộng hợp) 4µg; 

- Polysaccharide 

Não mô cầu (nhóm 

huyết thanh C) (đơn 

giá cộng hợp) 4µg; 

- Polysaccharide 

Não mô cầu (nhóm 

huyết thanh Y) (đơn 

giá cộng hợp) 4µg; 

- Polysaccharide 

Não mô cầu  (nhóm 

huyết thanh W-135) 

( đơn giá cộng hợp) 

4µg; 

- Protein giải độc tố 

Bạch hầu 48µg 

(Protein mang cộng 

hợp polysaccharide 

đối với tất cả các 

nhóm huyết thanh)  

Mỗi liều 0,5ml chứa:  

- Polysaccharide Não 

mô cầu (nhóm huyết 

thanh A) (đơn giá cộng 

hợp) 4µg; 

- Polysaccharide Não 

mô cầu (nhóm huyết 

thanh C) (đơn giá cộng 

hợp) 4µg; 

- Polysaccharide Não 

mô cầu (nhóm huyết 

thanh Y) (đơn giá cộng 

hợp) 4µg; 

- Polysaccharide Não 

mô cầu  (nhóm huyết 

thanh W-135) ( đơn 

giá cộng hợp) 4µg; 

- Protein giải độc tố 

Bạch hầu 48µg 

(Protein mang cộng 

hợp polysaccharide đối 

với tất cả các nhóm 

huyết thanh)  

Tiêm 

bắp 

Dung 

dịch 

tiêm 

Hộp 1 

lọ, lọ 1 

liều x 

0,5ml 

5 Lọ 15 1.050.000 15.750.000 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC III – MẶT HÀNG KHÔNG LỰA CHỌN ĐƯỢC NHÀ THẦU 

Gói thầu: Gói thầu: Mua sắm vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng dịch vụ 

năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, (Tổng số 26 mặt hàng, 

cụ thể: Nhóm 1: 12 mặt hàng, nhóm 2: 01 mặt hàng, nhóm 4: 07 mặt hàng, 

nhóm 5: 06 mặt hàng)  

(Kèm theo Quyết định Số:  511/QĐ-BVĐKTP  ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Bệnh 

viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh) 

 

STT Mã 

thuốc 

Tên hoạt chất/ Tên thành 

phần thuốc 

Giá kế hoạch 

(VND) 

Lý do không 

trúng thầu 

1 

VX-01 Vắc xin phòng Lao 3.045.000 

Không có nhà thầu 

tham dự 

2 

VX-02 Vắc xin phòng Viêm gan B 6.594.000 

Không có nhà thầu 

tham dự 

3 

VX-03 Vắc xin phòng Viêm gan B 6.369.660 

Không có nhà thầu 

tham dự 

4 

VX-04 

Globulin miễn dịch viêm 

gan B 3.262.350 

Không có nhà thầu 

tham dự 

5 

VX-06 

Vắc xin phòng tiêu chảy do 

Rotavirus 33.978.000 

Không có nhà thầu 

tham dự 

6 

VX-07 

Vắc xin phối hợp phòng 3 

bệnh Sởi - Quai bị - Rubella 19.754.400 

Không có nhà thầu 

tham dự 

7 

VX-10 Vắc xin phòng Cúm mùa 88.007.500 

Không có nhà thầu 

tham dự 

8 

VX-13 Vắc xin phòng uốn ván 16.128.000 

Không có nhà thầu 

tham dự 

9 

VX-14 Huyết thanh kháng uốn ván 30.315.600 

Không có nhà thầu 

tham dự 

10 

VX-15 Vắc xin phòng dại 3.623.925 

Nhà thầu chào giá 

vượt giá kế hoạch 

11 

VX-16 Vắc xin phòng dại 2.472.000 

Không có nhà thầu 

tham dự 

12 

VX-17 Huyết thanh kháng dại 1.685.250 

Không có nhà thầu 

tham dự 

13 

VX-20 Vắc xin phòng Sởi 2.760.000 

Không có nhà thầu 

tham dự 

14 

VX-21 

Vắc xin phòng viêm não 

Nhật Bản 25.300.000 

Không có nhà thầu 

tham dự 

15 

VX-22 

Vắc xin phòng viêm não 

Nhật Bản 35.200.000 

Không có nhà thầu 

tham dự 

16 

VX-24 

Vắc xin phối hợp phòng 

bệnh Bạch hầu - Ho gà - 

Uốn ván 5.980.000 

Không có nhà thầu 

tham dự 

17 

VX-25 

Vắc xin phòng viêm màng 

não mũ do HiB 21.369.600 

Không có nhà thầu 

tham dự 

Tổng giá trị không lựa chọn được nhà thầu 

(17 mặt hàng) 

305.845.285  

 


		bvdktphatinh@hatinh.gov.vn
	2023-09-27T16:49:15+0700


		bvdktphatinh@hatinh.gov.vn
	2023-09-27T16:49:36+0700




